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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MỞ RỘNG TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH, TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Pháp lệnh Dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;
Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 32/BC-KH&ĐT ngày 17/01/2022 về việc Sở Y tế đề nghị phê duyệt Đề án Mở rộng Tầm soát chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030 và đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3927/TTr-SYT ngày 01/9/2022 về việc phê duyệt Đề án “Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030”.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Mở rộng Tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030” với các nội dung như sau:
1. Tên Đề án:

Mở rộng Tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

2. Mục tiêu của Đề án:

Phổ cập tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh nhằm giảm thiểu số trẻ em sinh ra bị bệnh, tật bẩm sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các chỉ tiêu cụ thể: (chi tiết tại Đề án được phê duyệt).
3. Phạm vi, đối tượng thực hiện Đề án:

3.1. Phạm vi: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3.2. Đối tượng:

- Đối tượng tác động: Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; tổ chức, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn Thành phố; cán bộ y tế, dân số; cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản; người có uy tín trong cộng đồng, người tham gia giải quyết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; người quản lý, người cung cấp các dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh bao gồm cả khu vực ngoài công lập; người quản lý giáo dục, giáo viên.

- Đối tượng thụ hưởng: Vị thành niên, thanh niên; nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ; phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

4. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Đề án (chi tiết tại Đề án được phê duyệt).

5. Về kinh phí và cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án:

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 290.972,0 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách sự nghiệp Thành phố: 92.363,0 triệu đồng;

- Nguồn kinh phí của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: 9.000,0 triệu đồng;

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn vốn từ tài trợ, viện trợ (nếu có) và nguồn kinh phí do người dân tự chi trả: 189.609,0 triệu đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Sở Y tế (cơ quan thường trực thực hiện Đề án):

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội.

2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Thành phố hàng năm để thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ.

3. Các Sở, ban, ngành Thành phố; các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp kịp thời với Sở Y tế để thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các tổ chức chính trị xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ Bộ Y tế;
- VPUB: PCVP P.T.Huyền;
Các phòng; KGVX, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX.
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Chử Xuân Dũng


ĐỀ ÁN
MỞ RỘNG TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH, TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Quan điểm chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Nghị quyết số 21-NQ/TW2 nêu rõ: “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững”. Như vậy, nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành dân số.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung về nâng cao chất lượng dân số đưa ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW2, trong Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã đưa ra các mục tiêu: “Tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%; Giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống; 70%) phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất” và các giải pháp được đưa ra đó là: “Tập trung mở rộng mạng lưới, nhanh chóng phổ cập chương trình cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán, can thiệp, điều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh cho mọi phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh”, “Nhân rộng các mô hình có hiệu quả, tập trung đầu tư ở một số địa bàn trọng điểm, từng bước mở rộng và tiến tới phổ cập việc cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, bao gồm giảm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là 1,73%, tức mỗi năm thế giới có khoảng 8 triệu trẻ em chào đời bị mắc ít nhất một dị tật bẩm sinh. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 1,5 triệu trẻ em được sinh ra, trong đó có khoảng 1.400 - 1.800 trẻ em mắc hội chứng Down (Trisomy 21); 200 - 250 trẻ em mắc hội chứng Edwards (Trisomy 18); 1.000 - 1.500 trẻ em bị dị tật ống thần kinh; khoảng 2.200 trẻ em mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thể nặng và còn nhiều bệnh lý di truyền, dị tật bẩm sinh khác.

Các bệnh tật di truyền, dị tật bẩm sinh rất khó điều trị. Việc điều trị, khắc phục phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm tác động, nếu phát hiện sớm, xử lý sớm thì hậu quả ít, hiệu quả điều trị cao. Từ những năm sáu mươi của thế kỷ XX, một số nước Châu Âu đã triển khai chương trình khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát và chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã được phát triển thành chương trình quốc gia từ những năm 1970. Đến nay, 100% trẻ sơ sinh tại Anh, Mỹ và Canada được sàng lọc từ 30-50 bệnh. Từ những năm 1990 những nước trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương bắt đầu thực hiện sàng lọc sơ sinh với 6 loại bệnh lý và đa số do chính phủ hỗ trợ.

Tại Việt Nam, Chương trình tầm soát (sàng lọc) trước sinh và sơ sinh được triển khai thí điểm từ năm 2007 đến năm 2013. Đến nay, mạng lưới cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh được triển khai đến 63 tỉnh, thành phố (642 huyện và 9.546 xã). Tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh tăng từ 20% năm 2016 lên 56,43% năm 2019. Tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh tăng từ 35% năm 2016 lên 40% năm 2019. Mô hình Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn được thí điểm từ 2003 đến 2017. Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố (494 huyện và 3.523 xã). Nâng cao chất lượng dân số dân tộc ít người tại 492 xã thuộc 25 tỉnh, thành phố chú trọng đến đối tượng khó tiếp cận, tập trung vào nội dung giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

So với cả nước, thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh của toàn Thành phố đạt 70% vào năm 2015. Năm 2016, sàng lọc được 72% số bà mẹ mang thai, năm 2020 đạt tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 85%. Trong vòng 05 năm 2016-2020, thực hiện siêu âm hội chẩn 9.915 trường hợp, đình chỉ thai nghén 1.278 ca thai nhi bất thường. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh của toàn Thành phố đạt 80% năm 2015, năm 2016 là 82%, năm 2020 đạt tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 85%. Trong 05 năm triển khai, phát hiện 4.815 trường hợp nghi ngờ thiếu men G6PD và 194 trường hợp nghi ngờ suy giáp trạng bẩm sinh.

Trong giai đoạn 2016-2020, Thành phố cũng tập trung triển khai các hoạt động tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên thanh niên, trong đó có các mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Từ năm 2016-2020 đã triển khai: Mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên: 46 mô hình năm thứ nhất, 36 mô hình năm thứ hai; mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân: 97 mô hình năm thứ nhất và 94 mô hình năm thứ hai.

Trung bình giai đoạn 2016-2020, mỗi năm có khoảng gần 120.000 trẻ em được sinh ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong khi đó, hiện tại sàng lọc sơ sinh tại Thành phố số loại bệnh, tật đưa vào sàng lọc sơ sinh còn hạn hẹp so với nhu cầu thực tế, hiện mới miễn phí sàng lọc 02 bệnh (thiếu men G6PD, suy giáp trạng bẩm sinh); đối với tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, Thành phố hiện mới triển khai các mô hình nhỏ tại các xã, phường, thị trấn, chưa có kế hoạch tổng thể riêng về nội dung này. Công tác quản lý, giám sát đối với hệ thống cung cấp dịch vụ và kết nối với quản lý đối tượng còn nhiều bất cập; công tác quản lý, theo dõi, điều trị các đối tượng nghi ngờ, chẩn đoán xác định còn gặp khó khăn và chưa có quy trình chuẩn về công tác này. Đối với vai trò trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân hiện mới huy động chủ yếu được các cơ sở y tế công lập tham gia, chưa thấy rõ được vai trò của y tế tư nhân trong khi đó đây là một bộ phận cung ứng dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân tương đối lớn.

Ngày 07/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1999/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030, trong đó giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền Nghị quyết, quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo; bố trí kinh phí thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030.

Tại Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban chấp hành Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới nêu rõ một trong những mục tiêu cần đạt đến năm 2030: “Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt ít nhất 95%; 90% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 95% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất”.

Trước những thách thức trên, Thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ về sàng lọc trước sinh và sơ sinh trong thời gian tới để đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra đồng thời từng bước tiếp tục giảm tỷ lệ dị, tật bẩm sinh của trẻ sơ sinh trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung của cả nước.

Để cụ thể hóa các hoạt động tại Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 20/4/2018, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó giao Sở Y tế xây dựng Đề án mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn Thành phố.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ sức khỏe Nhân dân số 21/LCT/HĐNN8 ngày 30/6/1989;

- Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014;

- Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Pháp lệnh Dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

- Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

- Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030;

- Quyết định số 1999/QĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030;

- Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân;

- Quyết định số 906/QĐ-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án tăng cường cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 1807/QĐ-BYT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh;

- Quyết định số 3845/QĐ-BYT ngày 11/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản;

- Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh;

- Thông tư 30/2019/TT-BYT ngày 03/12/2019 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh.

2. Các văn bản chỉ đạo của Thành phố

- Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban chấp hành Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

- Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Thực trạng triển khai chương trình tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

3.1. Kết quả thực hiện chương trình tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn

- Tiền hôn nhân là thời gian từ lúc một người bắt đầu trưởng thành đến khi lập gia đình (bao gồm cả những người vị thành niên chưa trưởng thành về mặt tâm lý, xã hội nhưng đã phát triển về bộ máy sinh sản). Việc tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân là một loại hình tư vấn đặc biệt cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn, nhằm cung cấp các kiến thức về sức khỏe, hỗ trợ thay đổi hành vi, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững, nâng cao chất lượng giống nòi. Khám sức khỏe tiền hôn nhân là khám sức khỏe tổng thể và khám cơ quan sinh sản của nam và nữ.
 Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn là một trong những yếu tố cần thiết, quan trọng giúp thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn được trang bị thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe để có cuộc sống hạnh phúc, bền vững, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dân số.

- Ở nhiều nước trên thế giới, luật pháp quy định rất rõ ràng việc bắt buộc khám sức khỏe tiền hôn nhân, coi đó là một điều kiện cần trước khi được cho phép đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có quy định bắt buộc khám sức khỏe trước khi kết hôn, nên việc làm này hoàn toàn tự nguyện.

- Năm 2020, Thành phố có 1.505.130 thanh niên có độ tuổi từ 16-30 tuổi, trong đó có 747.309 nam, 757.821 nữ
. Trong những năm qua, Thành phố đã triển khai các hoạt động về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn nhằm vào nhóm đối tượng này hoặc sớm hơn. Tuy nhiên, các hoạt động mới tập trung ở việc triển khai các mô hình nhỏ lẻ và chưa đồng bộ, số lượng đối tượng đích tham gia còn hạn chế.

- Trong giai đoạn 2016-2020, Thành phố đã triển khai 46 mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên năm thứ nhất tại 30 quận, huyện tại 46 xã, phường, thị trấn, duy trì 36 mô hình năm thứ hai tại 30 quận, huyện tại 36 xã, phường, thị trấn với các hoạt động cụ thể:

+ Tổ chức 82 cuộc giao lưu tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 8.200 đối tượng là vị thành niên, thanh niên trên địa bàn tham dự. Thực hiện 328 cuộc truyền thông trực tiếp tại cơ sở về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên cho 16.400 vị thành niên, thanh niên tại các trường học và cộng đồng.
+ Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh xã/phường 656 lần, viết 164 tin, bài tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên. Tổ chức các cuộc hội thảo triển khai, tổng kết mô hình hàng năm.

- Ngoài mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, Thành phố còn triển khai 97 mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm thứ nhất tại 30 quận, huyện tại 97 xã, phường, thị trấn và duy trì 94 mô hình năm thứ hai tại 30 quận, huyện tại 94 xã, phường, thị trấn, bao gồm các hoạt động:

+ Thành lập, kiện toàn, duy trì 191 Ban Chỉ đạo mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm thứ nhất, năm thứ hai. Thành lập, duy trì sinh hoạt 191 Câu lạc bộ mô hình tiền hôn nhân, lựa chọn các đối tượng tham gia Câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ 01 lần/01 tháng x 6 tháng/năm với các chủ đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với lứa tuổi thanh niên.

+ Tổ chức 573 cuộc truyền thông trực tiếp tại cơ sở về kiến thức chăm sóc SKSS cho thanh niên cho 40.110 thanh niên ở lứa tuổi chuẩn bị kết hôn. Tổ chức 191 cuộc giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức Chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho 19.100 thanh niên.

+ Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã/phường 4.775 lần, viết 955 tin bài tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi thanh niên. Tổ chức các cuộc hội thảo triển khai, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện mô hình.

- Sau khi triển khai hoạt động, thông qua mô hình đã cung cấp các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thành niên, giúp thanh niên tiếp cận với các dịch vụ nhằm hạn chế các nguy cơ có thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nâng cao kỹ năng sống để chuẩn bị cho việc kết hôn, duy trì hạnh phúc gia đình.

3.2. Kết quả thực hiện chương trình sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

(1) Ngay sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án theo quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 26/5/2016, Ban Quản lý Đề án các cấp đã được thành lập và duy trì hoạt động trong suốt giai đoạn 2016-2020.

Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban quản lý Đề án cấp Thành phố. 30/30 quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý Đề án cấp quận, huyện, thị xã và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, giao chỉ tiêu sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho các xã, phường, thị trấn căn cứ theo chỉ tiêu của Thành phố giao và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng hoạt động. Hoạt động của Ban quản lý Đề án theo chế độ kiêm nhiệm và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban quản lý Đề án.

Công tác dân số trên địa bàn Thành phố đã nhận được sự đồng thuận và tham gia của hệ thống các đơn vị trong ngành y tế, hệ thống dân số ở 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn (từ năm 2019 là 579 xã, phường, thị trấn) có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng quan tâm đến việc nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, thực hiện Đề án, nhằm đảm bảo Đề án được thực hiện theo đúng kế hoạch tiến độ và đạt hiệu quả cao với mục tiêu đạt được đến cuối năm 2020: 100% cán bộ quản lý Đề án có kiến thức, kỹ năng quản lý các hoạt động Đề án; 100% cán bộ dân số - y tế chuyên môn tại các cơ sở thực hiện Đề án được đào tạo, tập huấn về kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; 95% cán bộ y tế tuyến xã được đào tạo tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân.

(2) Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án, nhận thức của người dân về sàng lọc trước sinh và sơ sinh đã có những chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh năm 2015 là 70%, năm 2020 đạt 85%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 02 bệnh (suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD) năm 2015 là 80%, năm 2020 đạt 85%.

Tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh dịch vụ đã tăng nhiều so với những năm trước, nhiều bà mẹ còn thực hiện sàng lọc dịch vụ trên 20 bệnh cho trẻ em. Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trong 05 năm 2016-2020, Bệnh viện đã thực hiện sàng lọc trên 20 bệnh cho 98.220 ca. Đối với sàng lọc trước sinh, trong 05 năm đã có 24.456 trường hợp thực hiện xét nghiệm double-test, 20.093 trường hợp thực hiện xét nghiệm tripple-test, 3.402 trường hợp chọc ối làm nhiễm sắc thể đồ.

Ngoài ra Thành phố đã bố trí kinh phí triển khai thêm một số nội dung sàng lọc khác:

+ Sàng lọc khiếm thính cho trẻ từ 0 đến 60 tháng tuổi tại cộng đồng từ 2016-2020:

Trong 05 năm triển khai, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã phối hợp với các đơn vị y tế đã sàng lọc khiếm thính tại cộng đồng cho 55.881 trẻ từ 0 đến 5 tuổi, trong đó có 5.558 trẻ nghi ngờ nghe kém, số trẻ này được khám chuyên sâu tại Trung tâm Thính học, Bệnh viện Nhi Trung ương bằng test thính giác OAE lần II, test thính giác chuyên sâu ABR, ASSR, nội soi, khám tai mũi họng; chẩn đoán xác định 1.685 trẻ nghe kém. Gia đình những cháu này đã được tư vấn đưa các cháu đến các cơ sở chuyên khoa để điều trị (luyện nghe, nói). Tại Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sàng lọc khiếm thính cho 145.239 trẻ, phát hiện 278 trẻ nghi ngờ nghe kém chuyển khám chuyên khoa

Ngoài ra, tại các quận, huyện, thị xã, tính từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã đã phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn thực hiện sàng lọc khiếm thính cho 669.468 trẻ, nghi ngờ nghe kém 6.291 ca, chẩn đoán xác định 353 ca nghe kém chuyển khám chuyên khoa để theo dõi, điều trị. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã sử dụng nguồn kinh phí địa phương để đầu tư cho sàng lọc khiếm thính (Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân).

+ Sàng lọc Thalassemia:

Tại cộng đồng phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thực hiện khám sàng lọc Thalassmeia tại 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ cho 27.501 ca trong đó nghi ngờ 2.900 ca; chẩn đoán xác định 485 ca mang gen Thalassemia.

+ Sàng lọc tim bẩm sinh: Phối hợp với bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện duy trì thực hiện sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Bệnh viện đa khoa các quận, huyện, thị xã và thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với các trẻ sơ sinh và các trẻ có nguy cơ cao. Kết quả thực hiện đến năm 2020 đã thực hiện sàng lọc tại cộng đồng và tại Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cho 138.059 trẻ, trong đó nghi ngờ dị tật 941 trẻ, chẩn đoán xác định 245 trẻ bất thường tim bẩm sinh. Các trẻ nguy cơ cao đều được tư vấn, theo dõi, điều trị sau phát hiện.

(3) Việc đầu tư trang thiết bị cho Đề án giai đoạn 2016-2020 đã đem lại nhiều kết quả đáng quan tâm. Theo Kế hoạch đề xuất trong Đề án (Phê duyệt theo Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 26/5/2016), số lượng trang thiết bị đề xuất là 09 máy siêu âm màu Doppler ≥ 2 đầu dò, 06 máy đo khiếm thính OAE; 30 máy đo độ bão hòa oxy qua da thực hiện sàng lọc tim bẩm sinh. Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện mua và bàn giao 05 máy siêu âm màu Doppler ≥ 2 đầu dò, 06 máy đo khiếm thính OAE cho Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã; 30 máy đo độ bão hòa oxy qua da thực hiện sàng lọc tim bẩm sinh cho các Bệnh viện đa khoa thuộc Sở Y tế, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã. Qua các đợt kiểm tra, giám sát của Ban quản lý Đề án, các trang thiết bị được Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa quản lý, sử dụng, bảo quản theo đúng các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các trang thiết bị được cấp đã góp phần giúp các đơn vị chủ động trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao hàng năm, phát hiện sớm các trường hợp nguy cơ cao, chuyển tuyến và can thiệp kịp thời. Tính từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã đã thực hiện sàng lọc trước sinh cho 69.791 bà mẹ mang thai từ trang thiết bị được cấp theo Đề án, nghi ngờ 227 ca mang dị tật, đình chỉ thai nghén 23 ca. Đối với các đơn vị được cấp máy đo khiếm thính OAE, thực hiện sàng lọc khiếm thính cho 386.563 trẻ từ trang thiết bị được cấp, nghi ngờ nghe kém 6.443 ca và chẩn đoán xác định 334 ca nghe kém. Đối với các đơn vị được cấp máy đo độ bão hòa oxy qua da, thực hiện sàng lọc tim bẩm sinh cho 15.226 trẻ, phát hiện 08 trẻ có nguy cơ bị bệnh tim bẩm sinh, chẩn đoán xác định 06 trẻ chuyển khám chuyên khoa.

Tuy nhiên, số lượng trang thiết bị được cấp chưa đáp ứng đủ theo đề xuất ban đầu của Đề án do đó một số đơn vị chưa được cấp trang thiết bị còn gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu được giao.

(4) Đề án đã nhận được sự tham gia và đầu tư của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài nguồn kinh phí Thành phố và Trung ương cấp, nhiều quận, huyện, thị xã đã chủ động đầu tư thêm kinh phí cho công tác Dân số-KHHGĐ tại địa phương (Long Biên, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Quốc Oai...); một số xã, phường, thị trấn chủ động trích nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

(5) Công tác xã hội hóa tại Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từng bước được nâng cao (sàng lọc sơ sinh 5 bệnh: 134.590 ca). Trong vòng 5 năm, Trung tâm đã đầu tư mở rộng trang thiết bị, cơ sở vật chất để nhằm từng bước nâng cao chất lượng sàng lọc tại Trung tâm. Tính từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã thực hiện xét nghiệm tripple-test cho 20.0393 thai phụ, nghi ngờ 1.438 ca nguy cơ cao chuyển khám chuyên khoa; siêu âm màu 4D, hội chẩn hình thái cho 24.456 ca; tổng số chọc ối làm nhiễm sắc thể 3.402 ca, trong đó có 28 ca nguy cơ cao, đình chỉ thai nghén 1.277 ca.

Về sàng lọc sơ sinh, ngoài chương trình sàng lọc miễn phí cho các mẫu máu trẻ sơ sinh trên địa bàn Thành phố, Trung tâm đã thực hiện mở rộng các mặt bệnh sàng lọc. Tính từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã thực hiện sàng lọc 5 bệnh cho 134.590 trẻ sơ sinh, nghi ngờ 1.607 ca nguy cơ cao chuyển khám chuyên khoa; sàng lọc trên 20 bệnh rối loạn chuyển hóa acid amin cho 98.220 ca; sàng lọc thính lực cho 145.239 trẻ sơ sinh, phát hiện 278 ca nghi ngờ nghe kém chuyển khám chuyên khoa; sàng lọc tim bẩm sinh cho 104.296 ca, phát hiện 540 ca nghi ngờ chuyển khám chuyên khoa.

3.3. Những hạn chế và khó khăn trong triển khai thực hiện
* Hiện tại, đối với chương trình sàng lọc triển khai tại Thành phố, số loại bệnh, tật đưa vào sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh miễn phí còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Trong giai đoạn 2016-2020, sàng lọc trước sinh chỉ dừng lại ở sàng lọc 03 bệnh, tật bẩm sinh (hội chứng Edward, hội chứng Down, hội chứng Patau) và sàng lọc sơ sinh chỉ miễn phí 02 bệnh sàng lọc từ giọt máu gót chân của trẻ sơ sinh (bệnh thiếu men G6PD, bệnh suy giáp trạng bẩm sinh).

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Quyết định số 3845/QĐ-BYT ngày 11/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản, số lượng bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh là 4 bệnh, tật bẩm sinh (hội chứng Edward, hội chứng Down, hội chứng Patau, bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia) và số lượng bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị sơ sinh có 03 bệnh sàng lọc từ giọt máu gót chân của trẻ sơ sinh (bệnh thiếu men G6PD, bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, tăng sản thượng thận bẩm sinh).

Tại Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban chấp hành Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới nêu rõ mục tiêu đến năm 2030: “90% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 95% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất”.

Trước những thách thức trên, Thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ về sàng lọc trước sinh và sơ sinh trong thời gian tới để đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra đồng thời từng bước tiếp tục giảm tỷ lệ dị, tật bẩm sinh của trẻ sơ sinh trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung của cả nước.

Trên cơ sở kết quả đạt được, kinh nghiệm tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2020, trong giai đoạn tiếp theo, Đề án cần tiếp tục mở rộng nội dung sàng lọc miễn phí (mặt bệnh), mở rộng mạng lưới sàng lọc tới cơ sở, tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia Đề án.

* Công tác quản lý, giám sát đối với hệ thống cung cấp dịch vụ và kết nối với quản lý đối tượng còn nhiều bất cập; công tác quản lý, theo dõi, điều trị các đối tượng nghi ngờ, chẩn đoán xác định còn gặp khó khăn và chưa có quy trình chuẩn về công tác này.

* Việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, với tình hình mới khi số lượng mặt bệnh tăng lên, để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về sàng lọc trước sinh và sơ sinh cũng như hoạt động xã hội hóa trong công tác này, việc tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo các mục tiêu đề ra.

* Đối với vai trò trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh, hiện mới huy động chủ yếu được các cơ sở y tế công lập tham gia, chưa thấy rõ được vai trò của y tế tư nhân trong khi đó đây là một bộ phận cung ứng dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh tương đối lớn. Do đó, cần có những giải pháp để huy động sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân, các tổ chức xã hội trong công tác sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh. Trong thời gian tới cần phải mở rộng nội dung, phạm vi của Đề án; triển khai nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể để đảm bảo hiệu quả cũng như tính duy trì của Đề án trong các giai đoạn tiếp theo.

* Đối với hoạt động tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên: Các hoạt động hiện nay mới chỉ tập trung cung cấp và nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên và tiền hôn nhân, các dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, dịch vụ cung ứng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên còn hạn chế, nguyên nhân do: Hầu như các địa phương chưa có kinh phí đầu tư cho hoạt động tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, nơi cung cấp dịch vụ chưa thuận tiện và phù hợp với thanh niên, nhiều địa phương thanh niên đi làm ăn xa hoặc trình độ hạn chế còn e ngại nên không tích cực tham gia, vì vậy triển khai các hoạt động tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên thanh niên gặp rất nhiều khó khăn.

III. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu tổng quát

Phổ cập tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; Tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh nhằm giảm thiểu số trẻ em sinh ra bị bệnh, tật bẩm sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Chỉ tiêu cụ thể

- Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đến năm 2025 đạt 85% và năm 2030 đạt 95%.
- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát từ 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến trở lên đạt 85% vào năm 2025 và đến năm 2030 đạt 90%.

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát từ 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến trở lên đạt 90% vào năm 2025 và đến năm 2030 đạt 95%.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 75% vào năm 2025; 95% năm 2030.

- Tỷ lệ cơ sở tuyến huyện trở lên đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn đạt 75% năm 2025; 95% năm 2030.

- Sàng lọc Thalassemia cho đối tượng học sinh Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT); ưu tiên cho các xã thuộc huyện có đồng bào dân tộc thiểu số (trung bình khoảng ít nhất 5.000 ca/năm).

- Nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng các kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

3. Mục tiêu cụ thể
3.1. Mục tiêu 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối tượng, nâng cao nhận thức về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nhân dân trong toàn Thành phố.

Chỉ tiêu cụ thể tại mục tiêu 1 đến năm 2030:

+ 100% các bà mẹ có thai được tuyên truyền, tư vấn về tầm soát trước sinh ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến, tầm soát sơ sinh ít nhất 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến.

+ Ít nhất 95% nam, nữ thanh niên được tuyên truyền, tư vấn về khám sức khỏe trước khi kết hôn.

3.2. Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý; cán bộ chuyên môn, kỹ thuật; cán bộ truyền thông, vận động về thực hiện Đề án.

Chỉ tiêu cụ thể tại mục tiêu 2 đến năm 2030:

+ 100% cán bộ dân số-y tế tham gia Đề án có kiến thức, kỹ năng quản lý các hoạt động Đề án; kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn.

+ 100% cán bộ trực tiếp triển khai kỹ thuật siêu âm sàng lọc trước sinh; kỹ thuật sàng lọc tim bẩm sinh; sàng lọc khiếm thính được đào tạo, tập huấn đảm bảo triển khai thực hiện kỹ thuật.

+ 100% cán bộ y tế tuyến xã được đào tạo tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh.
3.3. Mục tiêu 3: Đảm bảo cung cấp đầy đủ hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao phục vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Sàng lọc Thalassemia cho học sinh Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) ở các xã thuộc huyện có đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ tiêu cụ thể tại mục tiêu 3 đến năm 2030:

Đảm bảo đủ hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho các đơn vị thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm thực hiện hoàn thành 90% phụ nữ mang thai được tầm soát từ 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến trở lên và 95% trẻ sơ sinh được tầm soát từ 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến trở lên vào năm 2030.

3.4. Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng các kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

IV. THỜI GIAN, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Thời gian

- Đề án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030.

+ Giai đoạn 2022-2025: Tập trung triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân trên toàn Thành phố; mở rộng mặt bệnh thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh (sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất; sàng lọc sơ sinh ít nhất 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất; triển khai các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; nâng cao các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh; từng bước thực hiện xã hội hóa tăng dần qua các năm.

+ Giai đoạn 2026-2030: Trên cơ sở các kết quả đã đạt được giai đoạn 2022-2025, rà soát, chỉnh sửa, tiếp tục triển khai các hoạt động Đề án, tăng cường thực hiện xã hội hóa các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

2. Phạm vi thực hiện

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội

3. Đối tượng

- Đối tượng tác động:

+ Chính quyền, đoàn thể; tổ chức, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn Thành phố.

+ Cán bộ y tế, dân số; cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản.

+ Người có uy tín trong cộng đồng, người tham gia giải quyết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

+ Người quản lý, người cung cấp các dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh bao gồm cả khu vực ngoài công lập; người quản lý giáo dục, giáo viên.

- Đối tượng thụ hưởng: Vị thành niên, thanh niên; nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ; phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

V. NỘI DUNG

A) Mục tiêu 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối tượng, nâng cao nhận thức về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn trong toàn Thành phố.

1. Chỉ tiêu cụ thể tại mục tiêu 1 đến năm 2030

- 100% các bà mẹ có thai được tuyên truyền, tư vấn về tầm soát trước sinh từ 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến trở lên, tầm soát sơ sinh từ 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến trở lên.

- Ít nhất 95% nam, nữ thanh niên được tuyên truyền, tư vấn về khám sức khỏe trước khi kết hôn.

2. Các hoạt động

2.1. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh

2.1.1. Xây dựng phóng sự, clip, tivi spot, chuyên đề tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Nội dung: Xây dựng, tổng hợp các thông tin, kiến thức, hoạt động liên quan đến sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để tuyên truyền trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đầu ra: Xây dựng các phóng sự, clip, tivi spot, chuyên đề đảm bảo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả truyền thông cao (lồng ghép chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hàng năm phối hợp với các cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình xây dựng các phóng sự, clip, tivi spot, theo từng chuyên đề).

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022 - 2030, bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2021-2025, giai đoạn 2 từ năm 2026-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với các đơn vị truyền thông, cơ quan báo chí trên địa bàn để triển khai thực hiện.

2.1.2. Tổ chức Hội thảo chuyên đề cho lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể, lãnh đạo cộng đồng cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã.

- Nội dung
+ Các kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Đề án.

+ Nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai Đề án giai đoạn 2022-2030.

+ Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể liên quan đối với chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

+ Các biện pháp phối hợp thực hiện có hiệu quả giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động.
- Đầu ra: Tổ chức các cuộc Hội thảo chuyên đề cho lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, lãnh đạo cộng đồng cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã đạt hiệu quả cao (tổ chức lồng ghép với các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang triển khai).
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể liên quan, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đại diện Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã, các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố và các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030, mỗi năm tổ chức 03 cuộc.

- Đơn vị triển khai thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội

2.1.3. Tổ chức Hội thảo chuyên đề cho cán bộ chuyên môn cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã

- Nội dung
+ Thảo luận chương trình sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, các hoạt động chuyên môn kỹ thuật, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của chương trình; định hướng sự tham gia của các đơn vị.

+ Chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Đầu ra: Tổ chức các cuộc Hội thảo đạt hiệu quả cao (tổ chức lồng ghép với các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang triển khai).

- Thành phần: Cán bộ chuyên môn tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030, mỗi năm tổ chức 03 cuộc

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội.

2.1.4. Tư vấn trực tiếp cho đối tượng nguy cơ cao sau sàng lọc

- Nội dung: Tư vấn về kết quả xét nghiệm, các nguy cơ có thể xảy ra, hướng dẫn đối tượng thực hiện chẩn đoán xác định.

- Đầu ra: Thực hiện các cuộc tư vấn trực tiếp đạt hiệu quả cao (tổ chức lồng ghép với các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang triển khai).

- Thành phần: Các đối tượng có nguy cơ cao sau sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

2.1.5. Sản xuất, nhân bản tài liệu truyền thông về sàng lọc trước sinh và sơ sinh

- Nội dung: Cung cấp các tài liệu nhân bản phục vụ đề án bao gồm:

+ Tài liệu hướng dẫn tư vấn, tuyên truyền dùng cho cán bộ tuyên truyền cấp cơ sở
+ Tờ rơi tuyên truyền về lợi ích sàng lọc trước sinh và sơ sinh và những điều cần biết về các bệnh được sàng lọc.

+ Tranh khổ lớn, áp phích tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

+ Băng/đĩa hình tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Đầu ra: Các tài liệu truyền thông như: Băng đĩa, tờ rơi, sách lật, tranh áp phích ...được biên soạn, nhân bản để cung cấp cho đối tượng sử dụng (tổ chức lồng ghép với các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang triển khai).

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022 - 2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội thực hiện.

2.2. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn

2.2.1. Tuyên truyền, vận động chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân về việc thực hiện quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình để tăng cường chỉ đạo, huy động nguồn lực tham gia cung ứng dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán điều trị trước sinh và sơ sinh.

- Nội dung: Tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động về Luật hôn nhân và gia đình, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh cho chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân tổ chức đoàn thể.

- Đầu ra: Tổ chức các cuộc tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao. Triển khai trên 30 quận/huyện/thị xã của Thành phố, mỗi năm triển khai 3 cuộc/01 quận, huyện (dự kiến 100 người/01 cuộc).

- Thành phần: Lãnh đạo chính quyền, tổ chức xã hội.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030, mỗi năm tổ chức 90 cuộc.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội.

2.2.2. Tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên tại cộng đồng

- Nội dung: Tổ chức các buổi tuyên truyền về nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên tại cộng đồng.

- Đầu ra: Tổ chức các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao. Triển khai trên 30 quận/huyện/thị xã của Thành phố, mỗi năm triển khai 02 cuộc/01 quận, huyện (dự kiến 60 người/01 cuộc).

- Thành phần: Đối tượng là vị thành niên trên địa bàn.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030, mỗi năm tổ chức 60 cuộc

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội.

2.2.3. Nói chuyện chuyên đề về Luật hôn nhân và gia đình, tầm soát, chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn

- Nội dung: Tuyên truyền kiến thức luật hôn nhân và gia đình, tầm soát, chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn.

- Đầu ra: Tổ chức các cuộc tuyên truyền đạt hiệu quả cao (tổ chức lồng ghép với các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang triển khai).

- Thành phần: Đối tượng thanh niên chuẩn bị kết hôn.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030, mỗi năm tổ chức 90 cuộc

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với các đơn vị thực hiện.

2.2.4. Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe trước khi kết hôn; chi phí cho dịch vụ khám sức khỏe trước khi kết hôn (tổng số kết hôn/năm khoảng 105,920 người)

- Nội dung: Khám sức khỏe cho thanh niên chuẩn bị kết hôn.

- Đầu ra: Tổ chức khám sức khỏe trước khi kết hôn dâm bảo tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đến năm 2025 đạt 85% và năm 2030 đạt 95%.

- Thành phần: Đối tượng là thanh niên ở độ tuổi chuẩn bị kết hôn trên địa bàn.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị thực hiện.

B) Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý; cán bộ chuyên môn, kỹ thuật; cán bộ truyền thông, vận động về thực hiện Đề án.

1. Chỉ tiêu cụ thể tại mục tiêu 2 đến năm 2030

- 100% cán bộ dân số - y tế tham gia Đề án có kiến thức, kỹ năng quản lý các hoạt động Đề án; kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn.

- 100% cán bộ trực tiếp triển khai kỹ thuật siêu âm sàng lọc trước sinh; kỹ thuật sàng lọc tim bẩm sinh; sàng lọc khiếm thính được đào tạo, tập huấn đảm bảo triển khai thực hiện kỹ thuật.

- 100% cán bộ y tế tuyến xã được đào tạo tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh.

2. Các hoạt động

2.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện Đề án các cấp

2.1.1. Tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên, tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc khiếm thính, sàng lọc Thalassemia, sàng lọc tim bẩm sinh các cấp

- Nội dung: Kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, quản lý đối tượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc khiếm thính, sàng lọc Thalassemia, sàng lọc tim bẩm sinh.

- Đầu ra: Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ thực hiện Đề án các cấp về kỹ năng tuyên truyền tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc khiếm thính, sàng lọc Thalassemia, sàng lọc tim bẩm sinh đạt kết quả cao (tổ chức lồng ghép với các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang triển khai).

- Thành phần: Cán bộ các cấp tham gia thực hiện Đề án.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội.

2.1.2. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh của Thành phố, quận, huyện, thị xã.

- Nội dung: Các kiến thức, kỹ năng quản lý các hoạt động Đề án.

- Đầu ra: Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh của Thành phố; 30 quận, huyện, thị xã, cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc 579 xã, phường, thị trấn đạt hiệu quả cao. Tổ chức 10 lớp/năm, dự kiến 60 học viên/lớp.

- Thành phần: Cán bộ quản lý, thực hiện Đề án các cấp

- Thời gian: Thực hiện năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội

2.1.3. Tập huấn kỹ thuật lấy máu gót chân thực hiện sàng lọc sơ sinh cho cán bộ y tế tuyến xã, phường, thị trấn.

- Nội dung: Quy trình kỹ thuật lấy máu gót chân, các nguyên tắc lấy mẫu máu, bảo quản và gửi mẫu máu sàng lọc sơ sinh.

- Đầu ra: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân sàng lọc sơ sinh đạt hiệu quả cao. Mỗi năm triển khai khoảng 15 lớp tập huấn cho đối tượng là cán bộ y tế tuyến xã về kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân.

- Thành phần: Cán bộ y tế các xã, phường, thị trấn công tác tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện lấy mẫu máu sàng lọc sơ sinh.

- Thời gian: Thời gian thực hiện từ năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với các đơn vị y tế chuyên khoa tuyến Trung ương và Thành phố.

2.1.4. Đào tạo cán bộ thực hiện kỹ thuật sàng lọc trước sinh (siêu âm chẩn đoán trước sinh)

- Nội dung: Kiến thức cơ bản của chẩn đoán hình ảnh, nguyên tắc sử dụng máy siêu âm, quy trình kỹ thuật siêu âm chẩn đoán trước sinh.

- Đầu ra: Mỗi năm đào tạo thêm khoảng 30 bác sỹ tại các quận, huyện, thị xã thực hiện siêu âm chẩn đoán trước sinh đúng quy trình kỹ thuật và chẩn đoán trước sinh đạt hiệu quả cao (trình độ cơ bản và trình độ nâng cao).

- Thành phần: Các bác sỹ hiện đang công tác tại các đơn vị Y tế có đủ điều kiện sàng lọc trước sinh, Trạm Y tế đã được trang bị thiết bị và đào tạo cơ bản.

- Thời gian: Mỗi học viên đào tạo siêu âm trong 03 tháng, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản trung ương đào tạo và các đơn vị chuyên khoa tuyến Trung ương và Thành phố.

2.1.5. Đào tạo cán bộ thực hiện kỹ thuật khám sàng lọc tim bẩm sinh cho cán bộ tuyến huyện, tuyến Thành phố

- Nội dung: Các kiến thức và kỹ thuật khám sàng lọc tim bẩm sinh.

- Đầu ra: Mỗi năm đào tạo 02 lớp.

- Thành phần: Cán bộ y tế các đơn vị thực hiện Đề án.

- Thời gian: Thực hiện năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện nhi Trung ương các đơn vị chuyên khoa tuyến Trung ương và Thành phố.

2.1.6. Đào tạo cán bộ thực hiện kỹ thuật khám sàng lọc khiếm thính cho cán bộ thực hiện Đề án các cấp.

- Nội dung: Các kiến thức và kỹ thuật khám sàng lọc khiếm thính.

- Đầu ra: Trung bình mỗi năm đào tạo thêm 15 cán bộ thực hiện kỹ thuật khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

- Thành phần: Cán bộ y tế các đơn vị thực hiện Đề án.

- Thời gian: Thực hiện năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp Bệnh viện Nhi Trung ương các đơn vị chuyên khoa tuyến Trung ương và Thành phố.

2.2. Quản lý, giám sát

2.2.1. Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý đối tượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Nội dung: Bảo trì, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý đối tượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Đầu ra: Chỉnh sửa, phần mềm quản lý phù hợp và hiệu quả nhằm đưa ra kết quả thống kê tốt nhất, thiết kế lại các hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu báo cáo phù hợp với các mục tiêu đề ra.
- Thời gian: Thực hiện hàng năm, mỗi năm 01 đợt.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với các đơn vị phần mềm thực hiện.

2.2.2. Thiết lập, vận hành, bảo trì tổng đài tra cứu và trả kết quả sàng lọc qua tin nhắn SMS.

- Nội dung: Thiết lập, vận hành, bảo trì tổng đài tra cứu và trả kết quả sàng lọc qua tin nhắn SMS.

- Đầu ra: Đảm bảo hệ thống tra cứu và trả kết quả sàng lọc vận hành hiệu quả, thông tin chính xác, đầy đủ.

- Thời gian: Thực hiện hàng năm, mỗi năm 01 đợt.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với các đơn vị phần mềm thực hiện.

2.2.3. Học tập trao đổi kinh nghiệm nước ngoài

- Nội dung: Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm triển khai chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Đầu ra: Đảm bảo tổ chức các đợt học tập trao đổi kinh nghiệm đạt hiệu quả cao và ứng dụng được các nội dung đã học tập vào chương trình tại Thành phố.

- Thời gian: Thực hiện 04 đợt trong vòng 10 năm thực hiện Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đề án cấp Thành phố.

2.2.4. Tổ chức các cuộc Hội thảo triển khai và tổng kết đánh giá Đề án hàng năm.

- Nội dung: Giao chỉ tiêu sàng lọc cho các quận, huyện, thị xã; Tình hình thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh toàn thành phố, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với từng địa phương.

- Đầu ra: Tổ chức các cuộc Hội thảo triển khai và tổng kết Đề án hàng năm đạt hiệu quả cao.

- Thành phần: Các đơn vị tham gia triển khai, thực hiện Đề án.

- Thời gian: Thực hiện hàng năm, mỗi năm 2 cuộc.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội.

2.2.5. Tổ chức giao ban Ban quản lý Đề án

- Nội dung: Tình hình thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng quý, giải pháp triển khai thực hiện các hoạt động của quý tiếp theo.

- Đầu ra: Tổ chức các cuộc giao ban triển khai, đánh giá Đề án đạt hiệu quả cao (định kỳ 1 quý/lần).

- Thành phần: Ban quản lý Đề án thành phố và các quận, huyện, thị xã.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội.

2.2.6. Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án

- Nội dung giám sát, đánh giá

+ Hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động Đề án.

+ Tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động của Đề án.

+ Hệ thống báo cáo, đánh giá Đề án.

- Đầu ra: Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao.

- Thành phần: Ban quản lý Đề án thành phố, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội.

C) Mục tiêu 3: Đảm bảo cung cấp đầy đủ trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao phục vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Sàng lọc Thalassemia cho học sinh Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) ở các huyện còn khó khăn.

1. Chỉ tiêu cụ thể tại mục tiêu 3 đến năm 2030

Đảm bảo đủ trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao cho các đơn vị thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm thực hiện hoàn thành 90% phụ nữ mang thai được tầm soát từ 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến trở lên và 95% trẻ sơ sinh được tầm soát từ 5 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến trở lên vào năm 2030.

2. Hoạt động

2.1. Đầu tư trang thiết bị, vật tư phục vụ sàng lọc

2.1.1. Đầu tư trang thiết bị phục vụ sàng lọc

* Thực hiện sàng lọc trước sinh

Trang bị máy siêu âm màu cho các đơn vị thực hiện Đề án đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án.

* Thực hiện sàng lọc tim bẩm sinh

Trang bị thiết bị, vật tư tiêu hao cần thiết cho các đơn vị thực hiện sàng lọc tim bẩm sinh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án.

* Thực hiện sàng lọc khiếm thính cho trẻ sơ sinh.

Trang bị máy đo khiếm thính cho các đơn vị thực hiện Đề án; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã; các Bệnh viện Đa khoa thuộc Sở Y tế.

2.1.2. Thực hiện: Các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã; Bệnh viện Đa khoa thuộc Sở Y tế trên cơ sở quy định về định mức trang thiết bị y tế của các đơn vị rà soát thực trạng trang thiết bị phục vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng năm, báo cáo, đề xuất Sở Y tế mua sắm trang thiết bị trên cơ sở hiện có đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

2.2. Đầu tư hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao

2.2.1. Mua hóa chất thực hiện kỹ thuật sàng lọc sơ sinh

- Nội dung: Đảm bảo hóa chất thực hiện các kỷ thuật chẩn đoán sàng lọc sơ sinh theo quy định của Bộ Y tế đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và đạt chất lượng cao.

- Đầu ra: Căn cứ theo số trẻ sinh hàng năm tại Niên giám Thống kê các năm của Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính trung bình mỗi năm, có khoảng 120.000 trẻ sinh ra trên địa bàn Thành phố. Năm 2021, chỉ tiêu đạt 86% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh, dự kiến mỗi năm tăng thêm 1% số trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh; đến năm 2030 ít nhất 95% trẻ sơ sinh được thực hiện sàng lọc đúng quy trình và đạt kết quả cao.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với các đơn vị y tế liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Đảm bảo kinh phí của hoạt động sử dụng mua miễn phí cho khoảng 55% trẻ sơ sinh trên địa bàn năm 2022 và thực hiện xã hội hóa tăng dần qua các năm (dự kiến tỷ lệ xã hội hóa trong số các trẻ được sàng lọc qua các năm: 2022: 55%; 2023: 58%; 2024: 60%; 2025: 62%; 2026: 65%; 2027: 68%; 2028: 70%; 2029: 75%; 2030: 80%), tập trung vào nhóm đối tượng người nghèo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số khó tiếp cận dịch vụ. Các đối tượng khác thực hiện chi trả tiền vật tư tiêu hao theo định mức quy định dịch vụ của Bộ Y tế và Thành phố (hiện đang thực hiện xét nghiệm 05 bệnh).

- Đơn vị phối hợp: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

2.2.2. Mua các vật tư tiêu hao thực hiện kỹ thuật sàng lọc sơ sinh

- Nội dung: Đảm bảo đủ các vật tư tiêu hao (kim bấm, giấy thấm, bông, gạc, hút ẩm, túi zipper, găng tay, tem thư, hóa chất, sinh phẩm) thực hiện sàng lọc sơ sinh đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và đạt chất lượng cao.

- Đầu ra: Khoảng 95% trẻ sơ sinh được thực hiện sàng lọc đúng quy trình và đạt kết quả cao

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với các đơn vị y tế liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Đảm bảo kinh phí của hoạt động sử dụng mua miễn phí cho khoảng 55% trẻ sơ sinh trên địa bàn năm 2022 và thực hiện xã hội hóa tăng dần qua các năm (dự kiến tỷ lệ xã hội hóa trong số các trẻ được sàng lọc qua các năm: 2022: 55%; 2023: 58%; 2024: 60%; 2025: 62%; 2026: 65%; 2027: 68%; 2028: 70%; 2029: 75%; 2030: 80%), tập trung vào nhóm đối tượng người nghèo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số khó tiếp cận dịch vụ; các đối tượng khác thực hiện chi trả tiền vật tư tiêu hao theo định mức quy định dịch vụ của Bộ Y tế.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế, Bệnh viện thuộc Sở Y tế.

2.2.3. Mua tem thư

- Nội dung: Mua tem thư cấp phát cho các đơn vị thực hiện sàng lọc sơ sinh miễn phí để kịp thời vận chuyển mẫu lên Trung tâm sàng lọc đúng thời gian.

- Đầu ra: Có đủ tem thư cấp cho các đơn vị thực hiện Đề án.

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội thực hiện.

2.2.4. Thực hiện kỹ thuật sàng lọc Thalassemia

- Nội dung: Thực hiện khám sàng lọc Thalassemia cho học sinh Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn Thành phố, ưu tiên cho các xã khó khăn, đồng bào dân tộc của các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đầu ra: Đảm bảo số người được thực hiện sàng lọc Thalassemia tại cộng đồng theo đúng kỹ thuật, người có kết quả nghi ngờ được thực hiện chẩn đoán xác định, (tổ chức lồng ghép với các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang triển khai).

- Thời gian: Thực hiện từ năm 2022-2030.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phối hợp với đơn vị y tế đủ điều kiện thực hiện (đảm bảo miễn phí cho học sinh Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông tại các xã dân tộc thiểu số và miền núi).

D) Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng các kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Các hoạt động

- Tập trung triển khai các kỹ thuật mới, tiên tiến trong công tác chẩn đoán; sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

- Tăng cường chất lượng các dịch vụ y tế chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh, nâng cao năng lực cho cán bộ tại Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

- Nâng cao chất lượng khám, theo dõi, phát hiện và xử trí những dị tật bẩm sinh của thai nhi ở những phụ nữ mang thai có nguy cơ cao nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm thiểu tỷ lệ tử vong sơ sinh do thai nghén bất thường.

- Tổ chức hội chẩn với các chuyên gia về lĩnh vực di truyền học, sơ sinh, phẫu thuật ngoại và mô bệnh học đối với các trường hợp nguy cơ cao để đưa ra các phương pháp xử trí phù hợp.

- Thực hiện tư vấn cho các thai phụ có nguy cơ cao con bị dị tật bẩm sinh và các cặp vợ chồng đã được chẩn đoán thai nhi bị dị tật bẩm sinh về các vấn đề liên quan nhằm cung cấp kiến thức, phương pháp giảm thiểu mức thấp nhất dị tật của thai nhi và các biện pháp can thiệp cần thiết (nếu có).

- Đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng các phương pháp khoa học tiên tiến nhằm chẩn đoán, phát hiện sớm dị tật bẩm sinh, xác định nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ, phân loại dị tật bẩm sinh nhằm đưa ra các giải pháp can thiệp giúp giảm tỷ lệ dị tật bẩm sinh.

VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản nói chung và các hoạt động của Đề án nói riêng. Nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là một nội dung trọng tâm trong các chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên của địa phương.

b) Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vai trò của công tác nâng cao chất lượng dân số; đề cao trách nhiệm, vai trò của chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm nguồn lực thực hiện Đề án.

c) Ban hành nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện; quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ; có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn.

d) Huy động người có uy tín trong cộng đồng tham gia Đề án; tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa cung ứng dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

đ) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ban Chỉ đạo các cấp về công tác dân số, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản; từng bước áp dụng mô hình chi trả phí dịch vụ dân số, thực hiện xã hội hóa.

2. Tuyên truyền vận động và huy động xã hội

a) Truyền thông, vận động chính quyền, cộng đồng và toàn xã hội ủng hộ, tham gia thực hiện Đề án. Cung cấp thông tin tới cấp ủy, chính quyền. Tuyên truyền, vận động các đoàn thể, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng tham gia và thực hiện Đề án.

b) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chú trọng tuyên truyền nội dung Đề án phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn. Thực hiện lồng ghép các nội dung Đề án với các hoạt động, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan.

c) Tổ chức tư vấn tại cộng đồng, vận động thanh niên thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; phụ nữ mang thai được thực hiện sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh; trẻ sơ sinh được thực hiện sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh.

3. Phát triển mạng lưới dịch vụ

a) Mở rộng khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ có chất lượng về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

b) Đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các điểm, cơ sở, trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh; sàng lọc sơ sinh, ưu tiên các địa bàn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

c) Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ y tế, dân số, cộng tác viên dân số.

d) Mở rộng các loại hình cung cấp dịch vụ của các cơ sở y tế trong và ngoài công lập phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn theo hướng bảo đảm mọi người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ cơ bản tại xã; được tư vấn trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ. Giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế, bao gồm cả khu vực tư nhân.

đ) Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ, cơ sở dữ liệu về các đối tượng của Đề án.

e) Định kỳ kiểm tra, giám sát hỗ trợ; sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án; nghiên cứu, khảo sát, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

4. Huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế

a) Huy động toàn bộ mạng lưới y tế, dân số các cấp tham gia thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; ưu tiên bảo đảm hoạt động ở tuyến cơ sở.

b) Từng bước tăng mức đầu tư cho Đề án, đa dạng hóa các nguồn vốn trong đó vốn ngân sách nhà nước bảo đảm gói dịch vụ cơ bản, hỗ trợ các đối tượng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn hợp pháp khác phù hợp với từng giai đoạn.

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước tham gia tuyên truyền, tư vấn, cung cấp dịch vụ với hình thức phù hợp.

d) Huy động nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
VII. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước (nguồn chi thường xuyên) bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, được bố trí trong dự toán chi của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ của Luật ngân sách nhà nước, từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác và căn cứ theo hướng dẫn tại Quyết định số 1999/QĐ-TTg của Bộ Y tế ngày 07/12/2020. Một phần kinh phí thực hiện lồng ghép trong chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hàng năm, cụ thể:

a) Nguồn ngân sách Trung ương: Theo kế hoạch hỗ trợ hàng năm.

b) Nguồn ngân sách địa phương:

* Nguồn kinh phí Thành phố:

Tổng kinh phí giai đoạn 2022-2030: 290.972.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu đồng), trong đó:

- Nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp y tế): 92.363.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Trung tâm sàng lọc, chẩn đoán Trước sinh và sơ sinh Thành phố): 9.000.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nguồn người dân tự chi trả, nguồn tài trợ, viện trợ): 189.609.000.000 đồng.

Kinh phí cụ thể từng giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn 2022-2025: 114.876.200.000 đồng, cụ thể:

- Nguồn ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp y tế): 44.204.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: 4.000.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác: 66.672.200.000 đồng.

+ Giai đoạn 2026-2030: 176.095.800.000 đồng, cụ thể:

- Nguồn ngân sách Nhà nước (kinh phí sự nghiệp y tế): 48.159.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: 5.000.000.000 đồng.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác: 122.936.800.000 đồng.

* Nguồn kinh phí quận, huyện, thị xã: Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung: tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng về tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; thực hiện chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu Thành phố giao; phụ nữ mang thai được thực hiện sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh; trẻ sơ sinh được thực hiện sàng lọc, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh; tổ chức cung cấp gói dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho thanh niên; tư vấn, thực hiện lấy mẫu máu gót chân của trẻ sơ sinh để sàng lọc sơ sinh; đào tạo liên tục về công tác tuyên truyền, vận động cho cán bộ y tế, dân số, cộng tác viên dân số, người cung cấp dịch vụ về các nội dung trong Đề án.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình)

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Ban quản lý Đề án cấp Thành phố đến năm 2030; Hướng dẫn các quận, huyện, thị xã thành lập Ban quản lý Đề án cấp quận/huyện trong đó các thành viên hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm

* Thành phần Ban quản lý Đề án cấp Thành phố:

+ Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội;

+ Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội; Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

+ Các thành viên khác: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Bệnh viện phụ sản Hà Nội, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Chi cục.

* Thành phần Ban quản lý Đề án tại quận, huyện, thị xã gồm:

+ Trưởng ban: Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số của quận, huyện, thị xã.

+ Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã; Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quận, huyện, thị xã.

+ Thành viên: Lãnh đạo khoa sản, khoa nhi, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa quận, huyện, thị xã và một số thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số của quận, huyện, thị xã.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung của Đề án hàng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án hàng năm, giai đoạn 2022-2025 làm cơ sở đề xuất, bổ sung chỉ tiêu, nội dung, kinh phí phù hợp cho giai đoạn tiếp theo và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

- Giao nhiệm vụ cho các đơn vị y tế trực thuộc rà soát thực trạng trang thiết bị phục vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng năm, đề xuất mua sắm trang thiết bị trên cơ sở hiện có đảm bảo có đầy đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

2. Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí vốn đầu tư công ngân sách Thành phố để thực hiện dự án trong trường hợp Đề án được duyệt có sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách Thành phố.

b) Sở Tài chính

Trên cơ sở Đề án được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, hàng năm căn cứ khả năng cân đối ngân sách cấp Thành phố, Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp để triển khai thực hiện theo quy định.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Phối hợp với Sở Y tế (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục “Vì chất lượng dân số Thủ đô” có lộ trình tăng thời lượng và nâng cao chất lượng nội dung chương trình.

d) Đề nghị Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Ban Dân tộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Thành đoàn Hà Nội; Các ban, ngành đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chỉ đạo, điều phối các hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tuyên truyền, vận động các nội dung về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tham gia triển khai và giám sát việc thực hiện Đề án.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã
Xây dựng và phê duyệt Đề án, Kế hoạch và bố trí kinh phí nguồn quận, huyện, thị xã thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, hoạt động trên địa bàn quận, huyện, thị xã đến năm 2030 đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung của Đề án trên địa bàn quận, huyện, thị xã.

IX. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

Phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm làm giảm thiểu số trẻ sinh ra bị bệnh tật bẩm sinh và giảm số trẻ tử vong do các bệnh di truyền sẽ góp phần làm giảm chi phí xã hội, gánh nặng ngân sách y tế cho việc điều trị, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Theo tính toán hiệu quả đầu tư của hoạt động sàng lọc sơ sinh là 5,7 nghĩa là cứ 1 đồng chi cho hoạt động sàng lọc sơ sinh, xã hội sẽ tiết kiệm được 5,7 đồng chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ dị tật, tàn tật.

Ước tính chi phí điều trị Thalassemia trung bình cho 1 bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Hiện nay, theo thống kê không đầy đủ đang có khoảng 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 bệnh nhân thể nặng cần điều trị cả đời. Mỗi năm, cả nước cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả các bệnh nhân được điều trị tối thiểu và cần khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. Như vậy trong thời gian tới, khi triển khai các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và sàng lọc trước sinh, trong đó có phòng bệnh, sàng lọc Thalassemia sẽ làm giảm những chi phí của xã hội cho trường hợp điều trị này.

Xây dựng được mạng lưới từ tuyến Thành phố đến tuyến xã và phổ cập cung cấp dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh tăng khả năng tiếp cận, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đề án sẽ làm giảm số cặp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, qua đó giảm số trường hợp sảy thai do bệnh lý di truyền, số trẻ sinh ra còi cọc, chậm phát triển trí tuệ và mắc bệnh di truyền; tăng cường phát hiện những trường hợp bất thường khi mang thai và can thiệp sớm, góp phần làm giảm thiểu số người tàn tật trong cộng đồng. Giá trị nhân văn của Đề án là rất lớn khi giúp nhiều đứa trẻ thoát khỏi bị dị tật suốt đời, đem lại hạnh phúc cho các gia đình./.
BIỂU 01: TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2022-2025
	STT
	Mục tiêu
	2022
	2023
	2024
	2025
	Tổng giai đoạn 2022-2025

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách nhà nước (KP sự nghiệp y tế Thành phố)
	KP hỗ trợ từ BV Phụ sản HN
	KP hợp pháp khác

	I
	Mục tiêu 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nhân dân trong toàn thành phố
	690.000.000
	690.000.000
	690.000.000
	690.000.000
	2.760.000.000
	2.760.000.000
	-
	-

	II
	Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý; cán bộ chuyên môn, kỹ thuật; cán bộ truyền thông, vận động về thực hiện Đề án
	2.165.000.000
	2.465.000.000
	2.165.000.000
	2.465.000.000
	9.260.000.000
	9.260.000.000
	-
	-

	III
	Mục tiêu 3: Đảm bảo cung cấp đầy đủ trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao phục vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh
	22.620.600.000
	24.587.200.000
	25.148.400.000
	26.500.000.000
	98.856.200.000
	32.184.000.000
	-
	66.672.200.000

	IV
	Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng các kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại TT sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện PSHN
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	4.000.000.000
	
	4.000.000.000
	

	
	Tổng
	26.475.600.000
	28.742.200.000
	20.003.400.000
	50.655.000.000
	114.876.200.000
	44.204.000.000
	4.000.000.000
	66.672.200.000


BIỂU 02: TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2026-2030
	STT
	Mục tiêu
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Tổng giai đoạn 2026-2030

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Ngân sách nhà nước (KP sự nghiệp y tế Thành phố)
	KP hỗ trợ từ BV Phụ sản HN
	KP hợp pháp khác

	I
	Mục tiêu 1: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh: tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nhân dân trong toàn thành phố
	690.000.000
	690.000.000
	690.000.000
	690.000.000
	690.000.000
	3.450.000.000
	3.450.000.000
	-
	-

	II
	Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý; cán bộ chuyên môn, kỹ thuật; cán bộ truyền thông, vận động về thực hiện Đề án
	2.165.000.000
	2.465.000.000
	2.165.000.000
	2.465.000.000
	2.165.000.000
	11.425.000.000
	11.425.000.000
	-
	-

	III
	Mục tiêu 3: Đảm bảo cung cấp đầy đủ trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao phục vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh
	27.702.000.000
	30.099.200.000
	30.616.800.000
	33.408.800.000
	34.394.000.000
	156.220.800.000
	33.284.000.000
	-
	122.936.800.000

	IV
	Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng các kỹ thuật mới trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại TT sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - Bệnh viện PSHN
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	1.000.000.000
	5.000.000.000
	
	5 000.000.000
	

	
	Tổng
	31.557.000.000
	34.254.200.000
	34.471.800.000
	37.563.800.000
	38.249.000.000
	176.095.800.000
	48.159.000.000
	5.000.000.000
	122.936.800.000


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

[image: image1.emf]Bieu 03




� https://daibieunhandan.vn/bao-dong-tinh-trang-tre-so-sinh-bi-mac-di-tat-bam-sinh-412850, truy cập ngày 7/12/2020


� Điều 4, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011 về việc Ban hành hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân.


� Kết xuất dữ liệu từ phần mềm hệ thống thông tin quản lý Dân số-KHHGĐ (MIS), truy cập ngày 24/11/2020
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BIEU 03: KINH PHi CHI TIET THU'C HIEN DE AN GIAI DOAN 2022-2030

MNim 2022 Niim 2023
Kinh phi Kinh phi
T NOI DUNG By \ Nk sk ki
Sh1 Ngin sich nhi b : Sb legng R ¥ KP bl iryy tir BY Ph .
i Ting murdre | KPP sy nghigp " hn;:l:}'r‘:ﬂ Fha KF hgp phip khie Ting (KPP sy n[hiﬂ: yié ‘:qn HN b K by b lbuie
¥ 1€ Thanh phi) - Thanh phi)
T"Jm! - 26,475, 64 (KM) 10,685, (HH). (HH) JRCTTRETIRV ) 14, TG00, ) - 18.742. 20:0.0:000 11603 AHHI (K [RCVTREE RG] 16,1 39204, (HH)
Muc tigu 1: Ting corirng cing tic tuyén
truyen, viin dijng, néng cao nhin thirc vé
I isdng lgc trirde sinh v sding loc sor sinh; e - L3 RURE ] GO, CHH), (D - B, (M (W B D (] -
viin, khdm sire khide trirde khi két hin cho
nhiin diin trong toin thanh phi
Tuyén iruydn, van 4ing cie cap oy
diing, chinh quyén ré_ vite thue hign
quv dinh phiag Juit vé hém nhan v
WA SR B sH0B SERg 0L | oy 90 450000000 450000000 90 450,000,000 450 000,000
ding nguon luc tham gia cung (mz
dich wu tir van kham sire khie trude
khi kit hén, tam soat. chidn dodn
digu i truoe sinh v sosnh
Tuvén truven kign thisc cham sic
suc khoe sinh san cho vi thanh mién Cupe fill 240000000 240,000 000 il 2441, 0. 000 240,000,000
tai cdng dong
Muye tidu 2: Ning cao nling lyc
cho dgi ngd cidn bi quin Iy; cén
Il |b) chuyén man, ky thuit; cin b - 2,165, 004,000 2,165,040, 004 5 2465, 0(H0, D00 2. 465,000,000 E:
truyén thing, vin ding vé thye
hién D¢ an
1 |Nang cao ning loe 1.916.00HL (M L9600 (00 - 1816, 0. M0 1,91 6,040 000 -
T3 huin ning eao ning fee cho Lp T 116,000,000 116,000 D00 0 116 000,000 116,000,000
can b thuc hign D€ dn ta oo sa
T6 chire cie [iop tap hudn cho can bi
v 1 tuvén x vé ki thudt liy mao got | Lap 15 270.000.000 270000000 15 270 000,004 270, (4 000
chin SLSS
10 churc che Mp tiphuinsibubm | 500 30 610,000 000 610,000,000 30 610,000 000 610 000,000
chian doan sing loc trad sinh cho
can by 18 fuvdn TF vi QVH/TX
T chie cac lerp tip huin cho ean b | Nguin 20 S10.000 {110 S10 000 000 20 10,000,000 F10. 000,000
k¥ thudt vé sang loc tim bim sinh
Drisos tao cin b0 thue hign ki thugs Nauini | STO.000. 000 410 000, D0 30 A10.000.000 A0 A00 000
sing o kliém think
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Nim 2022 Nam 2023
Kinh phi Kinh phi
™ NI DUNG yvT <
S8 hrgng . Ngin sich nhi ] Sd lrgmg Nein cich nhi nrde . ir BV P
Thng e (KP s nghigp | KT MOV tl'lr:\’ P KP hyp phip ke Thog {KP sy mghip y 18 e :;‘:';Hw M | KP hyp phiip khic
vt Thimh phil) L Thisnh phiy
L), 9,004, - (ML 549000, 004 -
Quin 1¥, gikm skt 249 10{H). H) 249,000,000 11 S49_ (DL AHH)
Bao tri hé thing phin mém qun Iy
ddi trony sing loc tore sinh vi so dirt 1 95,0400, D00 G5 (00 000 05000, (1) 25.000.000
sinh
Thiét 1ap, viin hanh, bae tri tong dai e
tr ciru v frd két qua qua tin nhin : 1 08 000,000 D& 000,000 1 4. 000,000 98.000.000
; thing
SMS
7 o
H':N.‘-_ i, o ddi kanh nghiém nude dot i 300,000,000 00000000
ngodi
' 2 2 + -§ .
Ta chLEc cac hivi nghi trign khai va cudc 2 16,000,000 16, 00K O 2 16,000 000 16,0000
thng ket D4 dn
Giao ban Ban quin Iy Dé in cuie 4 14 000,000 14000048 4 14,000,000 14.000.000
Chi phi phi 8, VP phye vis hoat 20 060000 20 06, 000 20,000 0040 20000000
ding BOL Dé an
Kiém tra, giam sit dirt 2 £.000.000 001 000 2 6.000.000 6000000
Myc tiéu 3: Bdm bio cung cp
+ ok -
1|98y 4 trang thiét bj, héa chi, 22.620.600.000|  7.830.000,060 : 14.790.600.000 24.587.200,000 8.448.000.000 4 16.139.200.000
sinh phAm vi vt o tidu hao phyc
vu sing lge trwie sinh v so sinh
- Muz hoa ehit thye hign xét
ngheém 03 binh sang loc sosinh
{Thifu men GEPD, suy gidp trang
bim sinh, t3ng sin thuymg thin)
(Ciin cif thea gia tring thiu TTMS fcsl 45.000 1 E.549 . 006, 000 G.OT5.000,000 12,474 000 00 44 D00 20152 (0000 6600000000 13 552 (3010 (0K
tip trung nim 2019 v tinh oot gia
10% )
- Mua b mdlu mau kbé (kim bim,
gy thim, bing, gac, plng tay, (0
bt dm, Lo ipperh
(Can cir theo gid trimg thiu TTMS b 45,000 3 654, 000004 1875, 000, D00 2.079.000 000/ 24,000 4.012.800.004 1672000000 2.340.800.000
Hip trung nam 2019 v tinh gt gid
1086 )
- Mua tem thir {Can cir theo gia .
Buru dign ban hank nim 2020) chite 43.000 417.600.000 180,000 000 376000000 44.000 432,400,000 176 000,000/ 246,400.000
Muyc tidu 4: Ning can chit hrgmg
| hoat ding, ing dyng cic k§ thug
miri trong sing lpe trwde sinh vi
sor sinh tpi Trung téim sang lpe,
chiin dodn trirére sinh vi s sinh -
Binh vign Phy sin Ha Nji 10N 00,000 1000, 001406 1000 000,000 1. 000006000
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Nim 2024 Nim 2025
Kink phi Kinh phi
NOIDUNG ovT ;
56 hrynpg " N:cll: si('hn_lii.n':;t KPhi by or BV Phy | i I s o h.‘.mf;::’ KF b try tir BV Phy KP bop phip khi
ng (KPP sy nghigp v sin HN I hgp phip khic b Ting nghigg y 1€ Think sin HN TP poRp khac
Thinh phi} J
phi)
Timg - 19.0H03. 404D, (W) 1096 1O 01 ERC TR 17.04 2400, 04 . INESSOML000 | TLISS 0,000 1, CHMD. DM, (MM 18, 00, (HHL. (HY
Muc tigu 1: Tiing cinmg cfing tac tuyén
truyin, vin djng, ning cao nhin thire vé
sang lpe trwdre sinh v sing lge sosinh; (o - ), (HCHL () G DML D - G0, O, M) H91.000, 004 -
wiin, kham sirc khée trude khi kit hin cha
nhiin din trong todn thinh phi
Tuyén truyén, viin ddng cac cip v
ding, chinh guyén vé vige thire hita
quy dinh phap lud vé hin nhén vi
wia dinh dé ting cuomg ¢kl dgo, huy | .
g oo Yo TR Sl g i Cude 90 450,000, 060 450,000 000 %0 450.000,000 450.000.000
dich vy tur viin khdm sie khée triroc
khi k& hor, vim sodt, chdn doin
didu tri tnroe sinh vt so sinh
Tuyén truyén kién thire chim soc
sirc khée sinh sdn cho vi thanh nitn | ouge 50 240,000,000 240000 (00 ol 240,000 000 240,000 000
i ciing dbng
Muc tidu 2: Ning can ning lirc
cho d9i ngl cin b quin 19; cin
b chuyén min, k§ thuit; can b L. 165 (HH)L D L. 165 HHL KN - - 2,465, (040, [N L465, 004, DEN =
truyén thing, viin djng vE thire
hign D¢ in
Ning cao ndng lpe 1% 16040, DHHY 1.916,HHL(N0 - 1.9 16,004, 044) 1.916.000.(HH -
T3p huin ning ca0 nang lyc cho L4 10 1 16.000 000 116.000.00D 0 116000 000 116,000,000
cdin b thire hign DE n tai co-sb w ' ‘ i ;
To chise cac liop tip huin cho can by
¥ 1€ tuven xd vt k§ thuit iy mau got Lop 15 2700 KD 270000 000 15 270000000 270, D00, 0
chin SL5S
Jalﬂhfﬂ:_‘:ﬂ‘_ lep wp h'-"_iﬂ $iu dm Neuoi 3 610,000,000 A0 0 000 ) &10. 000,000 AT0000. 000
chiin didn sing loe fnnde sinh cho
can bo v té fuyén TP va QILTX
T8 chire edc lop tip hudn cho cin bd | Ngwin 20 5 19.000.000 S10.000.000, 20 510,000 000 SN0 000, 00
ki thufit véé sang lee tim bdm sinh
Biia o can b thiee hign by thudt | 0 g 20 410,000,000 410,000,000 0 10 060,000 410 000 000
sing loc khigm thinh
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'

Nam 2024 Niim 0I5
5 Kinh phi Kinh phi
NOLDUNG VT
b MNigdn gheh nha
5 hwgng Nedn sachnbd mrte | o 5o .
i BY Ph wivc (K KP hil trg tir BY Phy .
1 KP g \ ! % i
g { 'r":; :m ]>f t sin HN KP hygp phip khic | 1908 Téng aghitpyy td Thbah il drns KP hyp phip khic
phiy
Quiln 1, gldm sit 249.000. 000, 249,000,000 = S49 00100 549 (0. 0H) .
i

Bio url hé thing phin mém quan Iy

i) wgmg sing loe trirde sinh va so dert I 95, 000.000 95,000,000 1 G5 (KD 0 Q5 000000

sinh

Thiét lap, viin hanh, bio tri :ﬁngld.l]i "

tra evru vi trd két qui qua tin nhin g 98000000 98,000,000 1 58, (00,000 GR.000 000

ShS

Hoc tip, tran déi kinh é

nEm""iI""‘ i kinh nghiginowde [ 1 300,000,000 300 000,000

T_ﬂl chire cac _hﬁll nghy trién khai vi cilibe 2 16000, 000 16 (04 000 2 16, 000004 16.00:0.000

ting két P din

Giao ban Ban quan Iy DE &n cups 4 14,000,000 14,000,000 4 14.000 000 14,000,000

Chi phi phi 1o, VPP phuc v hoat 20 000,000 301 (00 000

h ! 20,000, .0 0041 (300)

il 200000 000 20,004 (K

Kifm tra, pidm st dot 2 i O IO 6. 000,000 2 6000000 GRETINE Y]

Muye tigu 3: Dim bdo cung cip

diy di trang thiée bi, héa chir,

S 148, = .

il gl v i e i Bt i IS 148 400,000 BT 0M6. DO, (0 17042, 4000, (MM 26, SOHN R, (MM T 800 (N TR 18,700, D00
vy sing loc trwrde sinh va so sinh

- Mua hia chilt thuc hién xet

nghiém 03 bénh sing loc sir sinh

(Thidu men GEPD, suy pidp trang

tvim sinky, thng sdn thwong thin)

(Ciin ¢ theo gif tring e TTMS et 42 000 20556000 (00 6. 300 000,000 14.256.000,0001 40,000 20640 000,000 £, (0, 000,000 15, h), R0 00
1ip trung nim 2019 va tink truoe gis

10%}

- Mua bi miu miu kho (kim hém,

iy thim, bing, gac, pang tay, ti

hi &m, tn zipper)

(Cén eur theo gid trimg thiu TTMS b 42,000 4 058 400,000 1556, 000,000 1462 400.000| 40000 4,320,000 000 1600 0010 000 2. 720,000 000
tdp trung ndm 2019 vi tinh trgr gia

10% )

- Mua tem thu (Coin cir theo gia b

Buru didn ban hinh ndm 2020) chike 2000 534.000.000 210,000,000 324 000.000] 40,000 540000000 200,000,000 340,000,000
Mue tiéu 4: Niing cao chit logng

hogt dijng, imyg dyng cde k¢ thuje
midri trong sing lpe trinde sinh v
s sinh tpi Trung tém sing lge,
chiin (fodn trie sinh va so sinh -

Bénh vign Phu sin Ha N§i 1.O00.000. 000 L K000, 430 | 000 600 000 1000000 000
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NOI DUNG

T

Téng gial doan 20222025

S legng

Kinh phi

Timg

Mein shch nhi nunde (KP
sy nghifp ¥ 1€ Thinh phd)

KP hii try tir BV Phig san

H™

KF hyp phip khac

Tiing

114 BT6. 200 0H)

A4, 2004, (MM).THH)

4000, 0400, (0

66,672 200,00

nhin din trong tein thanh phi

Mue tidn 1@ Thag crimg cong téc tuyén

truyen, vin djng, néng cao nhin thie vé
sing loe trnde sinh v sang loe so sinh; twr
viin, khim sire khie trwde khi ket hin cho

2. 7600 MO0

2,760, (KL OHH)

Tuyén truyin, vin ding ese cip Uy
déng, chinh quyin vé vige thue hitn
guy dinh phap ludt vé hin nhin va
gia dinh dé tang cutme chi dao, huy
dimg neudn lue tham gia cung dng
dich v 1 vin khiam sire khoe trioe
khi kétt him_ 14m sodt, chiin dogn
didu tr triréve sinh vil 5o sinh

Cude

3a0

1 800000 000

1 §CHY D04 000

Tuydn truvén kién thire chim soc
i khde sinh san cho vi thanh nién
1 chng dﬁng

240

). 000 D00

60000000

Muye tién 2: Ning ean niing lye
cho dbi ngd cin b quin I5; cin
b choyén min, ki thudt; cin bj
truyén thing, vin ding vi thye
hi¢n D 4n

9. 260.400.000

9260000004

NAng can ning lye

To64.000,000

7664, (1O

Tép huin ndng cao nang lwe cho
cin bé thie hién D4 4n tu oo sa

Lap

40

A6 QOO0

464,004,000

10 chure cac 1o w@p hudn che can bo
v 18 tuyén 53 ve ki thudt My mau got
chiin 5158

Lap

Bl

1 (FB0 00 00

1. 080000, 000

Tih chire cae lop tip hudn siéy dm
chiin dodn sdng loe trude sinh el
can b y 1€ tuvén TP vi QUHITX

Npun

120

2440000 004

2440 000 00

['d chire cie lomp tap budin cho cdn b
b thudn ¢ sang loe tim bim sink

Mg

A1

2,040, 000000

2 (40004 000

Dan to ean b thire hign k¢ thaj

sang loc khiém thinh

Nyguwin

bl

1640 (40 {10

| b0 00 G0
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NOI DUNG

pvT

Tiéng gial doan 2022-2025

Kinh phi

54 lwgmg

Thng

Mehn sich nhi nuwde (KP
sy nghifp y té Thinh phi)

KP hé try tir BY Phy sin

HN

KF hgp phip khic

Quiin If, gidm sit

15546, (HHL KN

1. 596, (HMDL (00

o tri hit thong phin mém qudn 1y
i ong sang loe tnade sinh v so
sinh

dm

ELUREaNE ]

JRO0.000. D00,

Thidt Ifip, viin hiinh, béo tri thng ddi
tra einu vil 1k két qui qua tin nhin
SMS

He
thimg

392,000,050

392 G000

Hye tip, trao 81 kinh nghiém nude
ngodi

dint

[

G00.000 000

G000 O CHDE

TA chire cibe hiyi nghi mrign khai va
l('ing, kit b dn

cullc

4000 000

64, (00, 00

Gitan ban Ban quin 1§ B in

cude

56 00000

56000 000

Chi phi phé 16, VPP phue vu hogt
ding BOL B 4n

BO000000

40,000,000

Kidm tra, gidm sit

din

24000, (43

24.000.000

(411

Muye tigo 3: Dim bio cung cip
diy i trang thiét bj, haa chit,
sinh pham v vt ur tiéa hio phige
vi siang lpe trrdc sinh v so sink

I8.856. 204, (00

JLABL.000,000

06,67 2. 200L000

- Mun hoa chat thise hidn xét
nghigm 03 bénh sang loc so sinh
(Thidu men G6PD, suy giap trang
biim sinh, titng shn thugng thin)
{Clin ¢t theo gia tring thau TTMS
1p trung nam 2019 v tinh tregt gia
10%)

Liest

171,000

B BT OO, (00

24 975,000,000

55.922.000.000

- Mua b miu miu khd {kim blm,
gjﬂylth.ilm. bing, guc, ghng tay, (i
it dm, b ipper)

(Cn cir theo gid tring thiu TTMS
tap trung nam 2019 v tinh trur gid
10% )

171000

16,045 200 000

6.443.000.000

9602, 200,000

- Mun tem thir (Cfin eir theo gia
B dign ban hanh ndm 2020)

chite

171 060

1.914.000.000

Tai 0000

L 148,000,000/

v

Muc tiéu 4: Nang cao chit lrgng
hoyt djng, img dung cic ki thuit
miri trong sing lge trwde sinh va
sorsimh i9i Trung tim shog lpe,
chiin dodkn trwde sinh v so sinh -
BEnh vign Phy san Wk N§i

4,004 OU0. 000

4.000.000.000
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Nim 1026 Nim 2027
Kinh phi Kinh phi
T NOI DUNG pvT - R s Nedn sich nhi mrfe
6 lwgng Pighasich ki & / lrgmg T R KP b try tie BY Phy sin
Téng (KPwynghigpy oé | KT POITRBVING | g ke Ting (KP sy nghiép y té ot KP hyp phip khic
Thinh ph} Thinh phé)
TIII‘I! = J1.557.(WWDLOKND 10, 265001, (1 1. 00 CHHD, CHHD T 292 (M) (W) - 34,254 2040, (WM} 10, TES (W0 00D 1. THHDOCHD., DM 12469 200.00H)
Muc tigu 1: Tang corimg cong tic tuyén
truyén, vin dijng, ningcao nhin thic vé
I |sémg lpc trunke sinh vi sing bpe so sinh; 65, (MDD [ R EUTR - - O, DO [ RECIRITT =
viim, khim sie khoe trude khi két hin cho
nhin din trong tain thinh phd
Tuvén truyén, viin déng cic clp oy
ding, chinh quykn vé vide thue lugn
quy dinh phap lujt vé hin nhin va
o ik e ing outma ol dao, bury | (o 50 450,000,000 450,000,000 %0 450,000,000 450.000.000
ding nguon lye tham gia cung dmyg
dich vu tur vin kham sic khie fndc
khi kit han, tim sodt, chin doan
didu 1 trudsc sinh v soesinh,
Tuyén truvén kien thise cham soc
suc khie s_lnh sin cho v thinh nién Cuic i} 240, 000 D0 24000000 60 240000 D00 240, (00, 000
ol cong ding
Muc titn 2: Niing cao nding lyc
cho dji ngi can b quin I¥; cin
11 |bj chuyén min, k§ thugt; cin bij - 21650001000 2. UES. (NN ) - - 1.465.000.000 2 465,000,000 -
truyen thing, viim ding vé thyre
hign D& dn
1 | Néng cao niing lye 1.916.000.000 1.916.000.000 = 1,916, 000,000 1,91 6,000,000 .
Tép huin nding can ning lue cho
i S, L0y | 1. 0, 00D 1160041 G040
W g B DR o i Lérp 10 16000000 I 16.000.000 1
Té ehire chc Iép ip hudn cho can by
¥ 1 tuyén x3 v ki thudt My maw got | Lip 15 276,000,000 270 000000 15 270,000,000 27400040000
ehiin SL5S
aps - 3 - A -
V4 ehire cic lop tap hudn siéudm [ 30 616,000 100 610,000,000 30 610.000.000 610,000,000
chin doan sang loc rude sinh cho
cin bé v id fuyén TP va /HTY
Té chire cae 167 tip hudn cho can b Nguin 0 S10.000 000 S10,000,000 20 510,000,000 S10.000.000
kT thuflt vé sang loc tim bim sinh
Frie o cidn b thire bign kT thu Nt 20 £10,000,000/ 410,000,000 M 410,000,000 410 (00 000

shing loc khidm thinh
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NOIDUNG

T

Nim 1026

Nim 2027

5 hrymg

Kimh phi

Kinh phi

Ting

Nphn sich nhd nurive

(KP sir nghiép v tf
Thimh phi)

KP i try tir BY Phy
sin HN

K hyp phip kivic

Ting

Ngiin sach nhi nuive
(KP sy nghip v ié
Thilmh phi)

KPP Wil try tir BY Phy sin
"N

KPP hip phap khic

Quan Iy, gidm sat

249, (HHL(HK)

249 (MHLINHY

S AMHICHOD)

St (ML OHOY

Bito tri hé thang phin mém quan 1y
i tuong sing loc trioc sinh va sa
sinh

dint

95,000,000

5. 00H000K)

G5 W 000

95,000,000

Thidt 1gp, vin hank, bia tei tdng dii
tra e va i kit qua qua tin nhin
SMS

HE
thing

EERIR ]

S8 (00,000

G 000.000

QR0 000

Hoe tip, trao déi kinh nghiém niie
ngodi

don

300 000 000

306,000, 000

Té chire ciic g nghi tnén khai v
thng kit Bé an

cuc

16000 000

L REALRE AT

16004000

16, (K10 (HDG

Gino ban Ban quin Iy B4 dn

CUaE

14,000, 004

14,000 000

14000000

[EREURGITH

Chi phi phé 16, VPP phye v hoat
dine BOL BE an

20,000 D04

20000000

20000 000

20.000.000

Kidm 1ra, pidm sit

dert

[

.00 000

5, UEH. (00

Bt

500,000

&, D00 000

Mye tigu 3: Dam bdo cung r_'ﬂp
diiy dia trang thiét b, héa chir,
sirih phim vi viit tw tiéu hao phye
v sang loc trede sinh va s sinh

277020000, (HH)

TAL0, MK M)

0.2, (HMY, LMY

JOL099. 200,000

T30, (A (HH)

22,4649, 20N, 000

- Mua hoa chat thue hign xét
nghiém (03 bénh zang loc sorsinh
(Thi¢u men GEPD, sy gisp trng
tidm sinh, ting sdn thugng than)
(CAn el theo gia trung thau TTMS
tip trung afm 2019 va tinh truet gia
19% §

JH. 000

22 7RR.O00,000

3. 700.000.000

1T ORE. 000,000

24 KO0 (0K 000

5950000000

1 8.B50.000.000

- Mua b mbu mine kbo (kim bam,
gidly thim, bong, gac, ging tay, b
hit im, tial zipper)

(Cain i theo gia ming thiu TTMS
tip trung ndm 2019 v tinh trupt gid
10% )

38.000

4.368.000.000

1320 000, 4y

2 B48 000000

4 636 800000

1470 000G

3166 800.000

= Mua tem thu (Can cu theo gia
Buru dién ban hanh nim 20200

chigc

38 000

546 000000

190 000, (00

356, 000 000

G62 40H1 L0

270 000 000

452 400,000

Muc tiéu 4: Ning cao chit hrgng
hogt djng, img dung cac ki thujt
i trong sang ke tnrde sinh v
50 sinh tai Lrung tim sing lge,
chiln dodin treie sinh vi s sinh -
B§nh vifn Phy sin I NG

1 CHI 0040 O

10000040 000

[RELAREVE O

1000000 00
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Nim 1028 Nim 2029
Kinh phi Kinh phi
TT NOI DUNG T ” T
S8 hrgng Ngin sich nha - . hiryng Bln shch nhik aulc | o p i BV P
Ting nute (KP sy nghitp | M7 b :;‘: 'I'::V P | oo byp phip khic Ting (KP sy nghitp y i “’E ot hy KP hyp phip khiic
y o Thinh phi) Think phi)
Téng 3447100000 10.049.000.000 1. E0HD, M), 00 23.422.800.004) 37.563.800.000 9.343,000.000 1000000000 27.220.800.000
Muyc tiéu 1: Tang coimg cOng tie tuyén
truyén, viin djing, ning cao mhin thire vé
I [sing lge trirtre sinh va sang loc so sinh; e 690,000,000 GH0.000,000 = . 690,000,000 50,000, 000 -
van, khim sirc khie tride khi kit hin cho
nhin diin trong toan thanh phi
Tuyén truyén, viin déng cac clp by
ing, chinb guyén vé viée thye hién
quy dinh phip lut vé hin nhin va
’: dl S
gia dinh d& tang cuimg chl dgo, huy | o . 90 450,000,000 450,000,000 20 450,000.000 450,000,000
diing ngudn lue tham gia cung img
dich v fur viln khdm site khoe truge
khi két hon, tim soa1, chin dodn
dibu tr] trarére smh vé so sinh.
Tuyén truyen kién thire chiim sae
sue khie sinh sin cho vi thanh nign | cuse 60 240,000,000 240000 000 60 240,000,000 240,000 000
il eing ding
Muye tiéu 2: Niing cao ning lire
cho dfi ngi cin b quin 1§; can
I1 (b chuyén mbn, k§ thuit; cin b = 2. 165,000,000 2,165, (61000 . = 2.465.000.000 2 AGS.000.000 -
truyin thing, viin ddng vé thyre
hign D dn
1 |Niing cao ning lwe 1.916.000.000 1.916.000.0{H) = 1916 000,000 1,916,000, 000 .
Tdp huin ning cao ndng lue cho i
cin b thye hign D4 dn tai ca s ey 0 116.000 000 116.000.000 10 116.000 000 116,000,000
Té chire ede lop tp huan cho can b
v 1€ tuyeén x3 v& k¥ thuat by méu got | Lip 15 270,000 000 270,000,000 15 270,000,000 270000000
chin SLES
16 chure cic lap p hudnsiewam | o 30 610,000,000 £10.000.000) 30 610,000 000 610.000.000
chdn dodn sing lpc trine sinh cho
cin b y 1 tayén TP vé HTX
T8 ehire chc 1op tdp hudn cho cin b | Newoi 20 S 10 0040000 510,000,000 20 510000000 10 000,000
kv thuit v sing loc tim bim sinh
Do to cin bd thie hign k§ thuft | yg 20 4100000, 0610 410,000,000 0 410,000 000 +10.000.0010
sang loc khicrm thinh
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NOLDUNG

T

Nim 2028

Nim 2

029

Kinh phi

Tiing

MNgdn sdch nhi
nurtre (KF sy nghifp
¥ 1€ Thinh phd)

KI* it try tir BY Phy
san HN

KP hop phip khic

Kinh phi

56 leymg

Téng

Ngim sich nhi nudc
{KP sy nghigp v T
Thinh phi

KP b trg tir BY Phy
sl H™

KPP hgp phap khic

Quin 1%, Fiam sdt

244, DHHD, HH)

249, 0040, 000

S49_0{M), N0

S5, MM,

Béo (! h thiing phin mém quan Iy
did tuomg sang loc trude sinh vil so
sinh

dot

G5 000,000

Q5006 100

KBS, D00 (0

S5 000 D00

Theét 13p, viin Kinh, bio 1 thng dai
tra cuu v ird két gud qua on nhin
SMS

Hé
thing

98 D00 000

SO D

QB 000000

Hoe tiip, trao 461 kinh nghiém nude
ngndi

det

300, 000000

J00. 000000

Tib chite cie hiii nghi tridn khai vi
16ng két Dé an

cudic

L)

16.000.000

B, 000, 000

T R CCHY

16.000.000

Giao ban Ban quin [y Bé an

cudc

14 000 G0

14,000,000

14, 000000

T4 000, 00K)

Chi phi phis 16, VPP phue vu hoat
diing BOL Dé dn

200, 004 O

20000000

20.006.000

20100 00

Kiém tra, pidm sil

dot

L

.40, 000

£, Q0000

6000 000

£, (0 CR

Muye tiéu 3: Dim bio cung cip
Ay di trang thiét bj, hia chit,
sinh phim vt vl tr tigu hao phye
vy sang lgc trinie sinh via sesinh

30L6T 680000

T 194, (MHLIH)

23422 500,04

33408, 500,000

6, 188,000,000

17.220.800.000

= Mua hoa chit thie hién xiéy
nghiém 03 bénh sing loe so sinh
i']ﬁuéu men GOPD, suy gitp trang
bam sinh, 1ing sn thwgng thin)
(Cn et theo gid ming thie TTMS
1ap trung nbm 2019 va tinh gt gia
10% )

1esl

33.000

25 260,000,000

5,610,000 000

19, 650000, 000

28,000

27,656 000.000

4760000000

22 896 000 000

- Mua b miu miu khé (kim bim,
miay thim, bing. gace, ging tay, i
hiat dmn, 10 zipper)

(Can ot theo gia ting thau TTMS
1 trumg miim 2019 va tinh truet gis
1094 §

330040

4 687 200,000

1.386.000.000

3307 200,000

2B 00

3076000000

1. 2600000 000

3 816,000,000

= Mz tem thir (Can cir theo gis
Baru dién ban hanh nim 2020}

chide

1000

BO9- 600 000

TR K (W0

471,600 000

28.000

7 B0 O

168000 000

S08 RODO00

Muye tigu 4: Niing cao chit legng
hoat diing, img dung cac k¥ thugt

" |méi trong sing boe tringe sinh va

& sinh tai Trung tim sing lpc,
chiin doin trinde sinh va so sinh -

Béuhb vign Phy san Ha NGi

[RCEREEA AT

[RUREEER ]

1000 0K, 000

b D000, (KD
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Nim 2030 Thng giai dogn 2026-2030
Kinh phi Kinh phi
T NOI DUNG VT Ngiin sich nhh
56 brgng Ngin sach nhis T S legmp . c ; ir BY Ph
Thog wuitke (KP sy nghid | *F W try o BV Phy | by phip khiic Ting B (P Ay KP b s il KP hgp phip khic
i HN nghiép y 1€ Thinh san HN
v 1€ Thanh phd) phé)
Tﬂlll - 382490000, 0400 7707000, 000 1O, LI 4D 29,532,144, (K00 - 176095800, (KH) 48.159.0040. 040 ERLCIEL IRLY] 122,936, 804000
Muye tigu 1: Ting cuimg clng the tuyén
truyén, vin dijng, ning can nhin thire vé
1 |sang lpe trardre sinh v sang lge so sinh; b G0 U0, (M G, 0 ] - 2 A4S0 HHL, DEHY 3450, (HHL (MM - '
vilm, kham sire khoe tride khi két hdn cho
nhiin dén trong toan thanh pha
Tuvén truyén, vin dong cac cip iy
ding, chinh guyén vé vige thue hign
tuy dinh phigp ludt vé bin nhin vi
Bis Glah ety cubng chiden, ' | o 90 450,000,000 450,000,000 450 2350000000,  2.250,000.000
dong ngudn e tham gia cung (mg
dich vt van kham sic khbe tnrie
khi ki hin, tdm soat, chidn doin
dictu tn trudiee sinh vit s sinh,
Tuyén truyén kién thie chim soc
strc khde sinh sdn cho vi thanh nién | Cyge 60 240,000 000 240,000,000 300 1.200000.000 1 200, 000 600 = -
ol efng ddng
Miyge tidn 2: Nang cao niing lyc
cho dji ngil cédn b quin 1¥; cin
Il (b chuyén min, ki thudt; cdn b - 2L 1G5 THHD, D) 2. 165,001, () z L LLA2S.000,000|  11.425.006.000 -
fruyen thiing, vin ding vé thye
hign D¢ in
1 [Ning can niang lue 1.9 16, DML IMH) 1. 91 6. (M1, (M) - D80, 040, 40D G580, (0L . =
Tip hudn ning cao ning lye cho .
. R pRLEE : ani, 3 80,000,000 S0, 000 000 -
cin b thae hign D€ dn tai cosa L 10 TGl 51 KAy > ’ 2
Té_uhm: cac Irir_p tip huan cho cin b
v 18 tuyén xa vé K thudt My mau got | Lap 15 270,000,000 270,000,000 74 1350.000.000{  1.350.000 000 - .
chin SLSS
¥ chiee cic [0p U b Sidudim | o0 30 610,000,000 610606 000 150 1050,000000|  3.050.000.000 . -
chiin elodn sang foc e sinh cho
can bé y té wyvén TP va QOHITX
Té chire cc 1op tip hudn cho can b | Nowin 20 S10 0RO 510,000,000 1410 2.550.000.000 2,550 000000 - -
ki thuit vé sing loc tim biim sinh
i 1o can b thiee fagn k¥ thugt Meuin 0 310,004,000 4100000 60 140 2.050.000.000 2.050.000.000 =
sang loc khuem thinh
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Nam 2030 Tong giai dogn 2026-2030
Kinh phi Kinh phi
NOQI DUNG T i Ngha sich mkd . b tugii Mghn sich nhi "
e KP b iry tir BY Phg | s nurtre (KPP sy KP b try tir BY Phy
Ting mrive (KI* sy nghigp sbn HN KF hyp phip khic Tiing nghiép y 1 Thiah s HN KP hip phip khic
v 1 Thinh phify hil
phi)

Qusin 1§, ghim sét 249,000,000 249,000,000 - LE4S.0ML000|  1B45.000.000 - :
B tri b thing phin mém quan Iy

didi wrgmg shnge loc e sinh v s din | G5, 0RO 95 [, 000 5 475 000 (0 AT 5000 (00 ¥
sinh

Thit Iip, vin hink, bao tri thng dis HE

tra ciru vib trid kit qua qua tin nhin théng i 98 (HI0 (K1) G060, (0 5 490,000,000 450,000,000

§MS

I‘l ' 1 I

n::ﬂﬁp trao doi kinh nghiém nuie dot 2 HOM.O00. 000 &00_000, 004

To chire cée hdi nghi tnen khaivi | ¢, 2 16000000 16,000,000 10 B0,000,000 80,000 000 .
tong ket Be an

Gino ban Ban quin 1y DA in culle 4 14000000 14000000 20 T0.000, 000 70,000,000 N
Chi phi phid 18, VPP phuc vu hopt 20,000,000 20,004,000 - 10,000,000 104,000, 000 -
diirg BOL DE dn

Kikm tra, piim st dint 2 5. 000, (00 6,000, 604 10 30.000.000 30,000,000 *
Muyc tidgu 3: Bim bio cung cip

::Fh t}:u\i‘u‘:ﬁ ‘f‘t:i;::'hi:‘:hw 3394000000 4.B62.000.000 ’ 29.532.000.000 156220800000 | 33.284.000.000 . 122.936.800.000
vig sding lpe trinfe sinh va so sinh

- Mua héa chiit thire hign xét

nghiém 03 binh sang loc so sinh

{Thigu men GEPD, suy giap trang

bim sink, thng sAn thuong thin)

{Can ot theo i trimg thiu TTMS Test 22000 28 SE0.000.000 3740000000 24 840.000.000) 156000 120,084, 000,000 25,760.000,000 - 103.324.000,000
Hip trung nim 20019 vi tinh trugt gia

10%4 )

- Mus by it mau khd (kim bim,

gii}'_ﬂ'lﬁrn. bong, gac, glng tay, tii

hit dm, il zpper)

(Cdn oif theo gia ning thiu TTMS b 22,000 5. 130,000,000 90, (00,000 4140000000 156000 23 898 000,000 B 626,000 000 17.272.000.00
tip trung nidm 2019 vA tinh treot gid

10% )

- Mua tem thar (Céin e theo gid 4

Biru dién ban hink ndm 2030) chide 22.000 684000, 000 132,000,000 5520000000 156,000 3238 200,000 HO8. 000 (00 - 2,340 800,000
Mye titu 4: Ning cao chit lugng

hogt djng, img dung cic ki thuiit

méi trong sing lpe trutre sinh vi 1 000 000, 00K) 1.000 600,000 5. 006,000,000 - 5.000.000.0:00 =
s sinh tai Trung Gim sing lpe,
chim dodn trirde sinh vi sosinh -

Bénh vifn Phy sin Ha Noi
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NOI DUNG

VT

Thng giai dogn 2022-2030

Kinh phi

Tiing

Ngdn sdch nhi mrie
(KP sy nehiép y t&
Thanh phi)

KPP i ey tir BY Pho
sin HY

K1 hgp phip khic

'I'l‘mg

290972000, 000

92,363, 1404,000

LRI

189,609,000, D0

nhiin din trong toin thinh phi

Muc tién 1: Tang cordmg cong tic tuyén

rruyil. vin dgng, ndng cao nhin thire vé
samg lgc trwdre sinh vi samg lge s sinh; tr
viin, kham sirc khae trnie khi k&t han cho

.2 10000 G0

6.2 10 0H). 000

Tuyén truyén, vin dong cac edp oy
dang, chinh quyén v vige thie hign
quy dinh phip luit v& hén nhin vi
gia dinh dé 1ang cuimg chi dgo, huy
ddng ngudn |y tham eia cung img
dich vt vin khdm sie khie tnnie
khi két hin, tim sedn, chin dodn
diu irj trrdre sinh va s sinh

Cuge

4,050 (I

4, 0150, (0H, (40

Tuyén truvén kién thire chim soe
sire khoe sinh san cho vi thinh nién
i céng ding

Cude

2.160.000.000

L 160,000,000

Mue tidu 2: Ning cao ning lyc
cho dji ngd cin bj quan 1§; can
b chuyen min, k§ thugt; cin bj
Iruyiu thing, vin ding vit thye
hién B¢ dn

2. GHS.(HH). 000

20, GRS, (M), D0H)

Niing cao ning lye

172440001000

17, 244. 000,000

Tap husin niing cao ning lyre cho
can b thye hién Dé dn tai co so

1044000, (k0

1044, 000, ()

Té chirc cic lop thp huin cho cin bd
¥ 1€ tuyEn %3 ve k¥ thudt By mau goe
chin SL53

135

2A30.000. 000

2,430,004, 004)

Tih chire cac lip tp hudn siéu dm
chin dunnlsung los trure sinh cho
can b y 18 tuvdn TP va QHTX

Ngurin

il

5,490,040, 0010

5.490.000.000

T chire cae lip 1dp hudn cho cin b
k% thudt v stng loc tim bdm sinh

Mg

150

4. 590, (D, THH)

4. 550,004,100

Pao tao can b thee hién kT thust

sidng foe khiem think

Mg

JE90.000, 000

690,000,000
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NOTDUNG

T

Thng gial dogn 2022-2030

S lgug

Kinh phi

Thng

MNggdin shch nha nunie
(KP sy mphigp y 18

Thanh phiiy

KP bl tryg tir BY Phy

s HMN

K g phikp khic

Quiin Iy, pidm st

344100000

344 1000000

Hao tri hé thing phin mem quan Iy
dii tromg sang loc mudc sinh va so
smh

dot

LRLEULIEIT)

BS54, 000

Thiét Ifip, vin hanh, bao tri ting dis
tra i il tri két quil g tin nhin
BME

H§
hing

BEZ 00,0y

BELMMLO00

Hoe 1ap, trae d4i kinh nghifm rude
g

dint

1. 200, D O

1.Z00.0400.0040

Té chire cac hén nghy rién khai va
tong k& BE an

cuic

I8

(EEXCIINCTH

FEERIUIN

Giao ban Ban quin 1§ D& dn

cuije

26, (K, THH)

B26. (D, 00

Chi phi phd 10, VPP phige vu hogt
dang BOL B an

(LRI

B MY (M)

Kidm tra, gidm st

dut

18

B AT

54 0HD. 0400

Muye ticu 3: Ddm bio cung cip
diiy dii trang thit bj, hoa chir,
sinh phim vi viit or tidu huo phoc
wig sang lge trinde sinh vi s sinh

255077004, (HH)

G5 468 0040000

189,609,000, 000

- Mua hoa chit thyee hidn xét
nghiém 03 bénh sing loc sosinh

{ Thifu men GAPLY, suy grap trang
bim sinh, ting sin thueng thin)
(Céin eir theo mid ring thiu TTMS
tan trung ndm 2009 va tinh trugt gia
0% )

tesl

327.000

209.981.000.004

S0L735.000.000

159 246,001, (kD

- Mua b mbu miu kh (kim bim,
gidy thiim, bong, gac, ping tay, ti
Tnist &, 1 zipper)

(Can cir theo gid trimg thiu TTMS
tip trung ném 2019 v tinh g gia
1044 )

327000

39.943.200.000

13,069,000, 004

26.8574. 200,000

« Mun tem ther (Cin cir theo gid
Buru dién ban hanh ndm 2020

327000

5. 1528040004

1664 (M) M

JARE R00.000

w

Mue tiéu 4: Nang cao chit linpng
hogt dgng, img dung cde ki thuit
i trong shng boe trde sinh v
s sinh tai Trung tdm sang lpe,
chiin dodn trwde sinh vi s sinh -

Bénh vifn Phy sin 1 Nji

SO0 0040

S (4,000, (00
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